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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT, ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1362/TTr-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Tây Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tây Ninh với những nội dung chủ yếu sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đạt được một số kết quả như sau:

1. Đất nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 262.035,38  ha, đã thực hiện được 267.983,59 ha, bằng 102,27 % kế hoạch; trong đó đất trồng lúa được duyệt là 84.709,83 ha, thực hiện được 83.497,52 ha, đạt 98,57 % so với kế hoạch và đất trồng cây lâu năm kế hoạch được duyệt là 108.176,64 ha, thực hiện được 122.891,07 ha, đạt 113,6 % so với kế hoạch. Quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đất nông nghiệp giảm theo quy hoạch để chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó chủ yếu chuyển sang đất ở, công nghiệp, phát triển hạ tầng, đất sản xuất kinh doanh.   

Đất lâm nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 68.906,31 ha, đã thực hiện được 71.959,23 ha, bằng 104,43 % so với kế hoạch. Chỉ tiêu này phản ánh quá trình bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trong những năm qua đã phát huy hiệu quả.

Đất nuôi trồng thủy sản: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 1.701,29 ha, đã thực hiện được 1.630,22 ha, bằng 95,82 % so với kế hoạch. Chỉ tiêu đất này phù hợp với xu hướng đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng lên hình thành vùng nuôi trồng thủy sản với quy mô tập trung. 

Đất nông nghiệp khác: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 912,76 ha, đã thực hiện được là 965,82 ha, bằng 105,81 % so với kế hoạch. Do thời gian qua trên địa bàn Tỉnh đã hình thành nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi. 

2. Đất phi nông nghiệp

Đất ở: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 10.250,88 ha đã thực hiện được 9.047,02 ha, bằng 88,26 % so với kế hoạch. Trong đó đất ở đô thị kế hoạch được duyệt là 1.523,47 ha đã thực hiện được 1.191,63 ha, bằng 78,22 % kế hoạch, đất ở nông thôn kế hoạch được duyệt là 8.727,41 ha đã thực hiện được 7.855,39 ha, đạt  90,01 % kế hoạch. Quá trình phát triển dân cư trong thời gian qua trên địa bàn Tỉnh là khá cao, đặc biệt là quá trình chuyển mục đích người dân trong khu dân cư. Phần diện tích chưa đạt theo kế hoạch do các khu, cụm dân cư có quy mô lớn; các khu, cụm dân cư dọc biên giới, các khu đô thị có quy hoạch đất ở nhưng chưa thực hiện được.
Đất chuyên dùng: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 34.758,88 ha đã thực hiện được 26.048,60 ha, bằng 74,94 % so với kế hoạch, trong đó đất khu, cụm nghiệp được duyệt là 7.156,35 ha, thực hiện 5.064,29 ha, đạt 70,77 % so với kế hoạch, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh được duyệt là 4.242,94 ha, thực hiện được 1.956,94 ha, đạt 46,12 % so với kế hoạch. Đất có mục đích công cộng được duyệt 19.779,80 ha, thực hiện được 16.863,21 ha, đạt 85,25 %. Quỹ đất này trong thời gian qua tăng lên đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng cơ sở và sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội nhất định. Tuy vậy chỉ tiêu đạt được là chưa cao, một số công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế, TDTT, chợ chưa thực hiện theo đúng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành được duyệt. Khu, cụm công nghiệp chưa triển khai hết các chỉ tiêu quy hoạch, trong các khu cụm công nghiệp hình thành mới tỷ lệ lấp đầy chưa cao, mạng lưới thương mại dịch vụ và du lịch chưa triển khai hết các hạng mục đã quy hoạch.

Xu hướng sắp tới sẽ phát triển mạnh quỹ đất này để phù hợp với tiến trình hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 147,06 ha đã thực hiện được 188,71 ha, bằng 128,32 % so với kế hoạch. 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 835,41 ha đã thực hiện được 664,27 ha, bằng 79,51 % so với kế hoạch, do một số hạng mục đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn các huyện chưa thực hiện được.

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 25.370,41 ha đã thực hiện được 25.373,15 ha, bằng 100,01 % so với kế hoạch.

Đất phi nông nghiệp khác: Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 10,59 ha đã thực hiện được 17,78 ha, bằng 167,89 % so với kế hoạch.

3.  Đất chưa sử dụng

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt xác định không còn đất chưa sử dụng, tuy vậy theo kiểm kê năm 2010 và thống kê năm 2011 vẫn còn 88,44 ha, đất bằng chưa sử dụng 88,29 ha và đất đồi núi chưa sử dụng  0,15 ha.

(Chi tiết từng nội dung theo phụ lục 1 đính kèm)

II. Tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015) của tỉnh Tây Ninh

Quan điểm lập quy hoạch, kế hoạch:

1. Sử dụng đất khoa học, trên quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
2. Sử dụng đất gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội, phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế của tỉnh về nông nghiệp, công nghiệp và vị trí của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đến năm 2020 Tây Ninh là một tỉnh công nghiệp và tận dụng tiềm năng, thế mạnh đất đai của vùng để tạo bước đột phá.

3. Đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành, trong đó ưu tiên quỹ đất cho phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Cơ sở hạ tầng - Đô thị và Khu dân cư nông thôn trên cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lí để mang lại hiệu quả cao.

4. Duy trì và bảo vệ đất nông nghiệp, lâm nghiệp truyền thống canh tác có năng suất cao. Tăng diện tích trồng cây nông nghiệp lâu năm, vùng chuyên canh có giá trị trên những vùng đất thích hợp; nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, gắn với bảo vệ an ninh lương thực. Cân đối tỷ lệ cây nông nghiệp lâu năm với hàng năm, tăng hệ số quay vòng của đất nhằm tăng diện tích cây trồng và thu hút công lao động. Gắn sản phẩm nông nghiệp với công nghiệp chế biến. 
5. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo các mô hình tiên tiến, năng suất cao, phát triển trang trại theo hướng tăng diện tích nhóm cây công nghiệp, chuyển một phần diện tích lúa có năng suất thấp thường bị úng ngập sang nuôi trồng thủy sản và các cây con khác có hiệu quả hơn.  

(Các chỉ tiêu cụ thể theo phụ lục 2 đính kèm)

III. Nội dung Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015)

Căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch và nhu cầu sử dụng trong ngắn hạn, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) theo phụ lục 3 đính kèm.

IV. Các biện pháp, giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015)
1. Giải pháp về chính sách đất đai
· Hoàn thành công tác đo đạc, tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính 02 huyện còn lại (Tân Biên, Tân Châu) làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tiến đến mô hình quản lý đất đai hiện đại.

· Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tập trung rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, các đơn vị văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, các nông lâm trường. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đất đai, thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp sau giao đất, cho thuê đất.

· Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, đặc biệt là quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã và cấp huyện theo hướng đảm bảo khai thác sử dụng đất có hiệu quả đất đai và bền vững tài nguyên, môi trường; tăng cường công tác hậu kiểm sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, khắc phục triệt để quy hoạch treo, xử lý kịp thời các dự án được giao đất, cho thuê đất chậm triển khai sau 12 tháng. Tăng cường công tác thẩm định trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm rõ tính khả thi và hiệu quả của các công trình sử dụng đất trọng điểm. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra liên ngành về công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

· Tập trung giải quyết tranh chấp đất đai, tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai và khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh, giải quyết dứt điểm và không để tái lại tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp, sử dụng sai mục đích kéo dài. Đồng thời, tiến hành giao đất lâm nghiệp (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận khoán. Ưu tiên khoán cho hộ định canh định cư​, hộ nghèo thiếu đất sản xuất. Khuyến khích nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng mới, chăm sóc bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

· Có chính sách đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây lúa nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực. Hỗ trợ chính sách về thuế sử dụng đất và các khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất ưu tiên theo ngành nghề, đặc biệt chính sách thuế mở theo hướng thu hút đầu tư; tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động.

· Có chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị...; xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và những năm tiếp theo dựa trên nguyên tắc ưu tiên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

· Đổi mới chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các quy định hiện hành.

2. Giải pháp về vốn đầu tư

Tạo nguồn thu từ đất để phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên cần đầu tư để quản lý sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, đúng quy hoạch sử dụng đất.

3. Giải pháp về nguồn lực
Coi trọng phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Chú trọng việc gắn kết giữa đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động, thực hiện đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo người lao động có việc làm phù hợp. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề với giới thiệu việc làm.

4. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
· Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

· Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường, các giải pháp quản lý chất thải, quy hoạch các khu thu gom, xử lý chất thải, nước thải; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất trong khai thác khoáng sản đồng thời tăng cường công tác quan trắc và phân tích môi trường ở các khu vực trọng điểm.

· Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, trong đó khai thác hợp lý quỹ đất đai, bảo vệ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực. 

· Áp dụng kỹ thuật canh tác tổng hợp phù hợp trong sử dụng đất nông nghiệp. Áp dụng mô hình nông, lâm, thủy sản kết hợp để chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất. Đẩy mạnh khai thác đất chưa sử dụng. Giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất. 

· Sử dụng các biện pháp đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là tại các khu vực phát triển đô thị, công nghiệp và có mật độ xây dựng cao.

· Chú trọng công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, phát triển lâm nghiệp xã hội, kiến tạo cảnh quan môi  trường sạch đẹp.

· Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về môi trường; kết hợp hài hòa giữa phát triển sản xuất với bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường.

V. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở phư​ơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh đã đư​ợc Chính phủ phê duyệt, tiến hành tổ chức công bố, thông báo công khai rộng rãi ph​ương án và các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các ngành, tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trong tỉnh biết để thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của Luật Đất đai.

2. Tiến hành lập và phê duyệt quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh phù hợp với phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa ph​ương để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, phát triển quỹ đất.

4. Đưa công nghệ tin học vào quản lý quy hoạch và theo dõi cập nhật quy hoạch sử dụng đất. 

5. Phân cấp cụ thể trách nhiệm về quản lý quy hoạch theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh) và theo từng ngành, từng mục đích sử dụng,…

6. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn quản lý công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho cán bộ địa chính, đặc biệt là cấp xã. 

7. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của địa phương để kịp thời xử lý việc sử dụng đất không đúng với quy hoạch được duyệt và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

8. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người dân sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt cần quan tâm đến các chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ, các chính sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đối với đất đai cần thu hồi.

9. Rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai của các ngành phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và huyện, đồng thời tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đất đai để tổ chức tốt việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất ở các cấp trong thời kỳ 2011 - 2020 theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tiến hành các thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Võ Hùng Việt
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PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VIII, tại kỳ họp thứ 4)

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

                   Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	ĐCQHSD đất đ​ược duyệt (NQ 55/NQ-CP) 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích cuối năm 2010 (ha)
	Tăng (+)
 giảm (-)
	Tỷ lệ 
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH 
	 
	404.928,97
	403.966,83
	-962,14
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	333.555,74
	342.538,86
	8.983,12
	102,69

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	262.035,38
	267.983,59
	5.948,21
	102,27

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	68.906,31
	71.959,23
	3.052,92
	104,43

	1.3
	Đất nuôi  trồng thủy sản
	NTS
	1.701,29
	1.630,22
	-71,07
	95,82

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	912,76
	965,82
	53,06
	105,81

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	71.373,23
	61.339,53
	-10.033,70
	85,94

	2.1
	Đất ở
	OTC
	10.250,88
	9.047,02
	-1.203,86
	88,26

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	34.758,88
	26.048,60
	-8.710,28
	74,94

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng
	TTN
	147,06
	188,71
	41,65
	128,32

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	835,41
	664,27
	-171,14
	79,51

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước CD
	SMN
	25.370,41
	25.373,15
	2,74
	100,01

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	10,59
	17,78
	7,19
	167,89

	3
	ĐẤT CHƯ​A SỬ DỤNG
	CSD
	
	88,44
	88,44
	

	3.1
	Đất bằng ch​ưa sử dụng
	BCS
	
	88,29
	88,29
	

	3.2
	Đất đồi núi chư​a sử dụng
	DCS
	
	0,15
	0,15
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VIII, tại kỳ họp thứ 4)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 -2015) của tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị tính: ha

	                           Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Hiện trạng 2010
	Chỉ tiêu QG phân bổ theo CV 23/CP
	Chỉ tiêu tỉnh quy hoạch

	
	
	
	
	Diện tích theo QH sử dụng đất đến năm 2020
	Diện tích theo Kế hoạch SDĐ 5 năm(2011- 2015)
	Diện tích theo QH sử dụng đất đến năm 2020
	Diện tích theo Kế hoạch SDĐ 5 năm (2011- 2015)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	403.966,83
	 
	 
	403.966,83
	403.966,83

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	342.538,86
	
	
	327.859,39
	332.589,84

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	83.497,52
	81.000,00
	82.125,00
	81.000,00
	81.642,43

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (02 vụ trở lên)
	LUC
	 
	58.540,00
	57.572,00
	58.540,00
	57.679,79

	2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	29.659,05
	29.305,00
	29.425,00
	29.555,00
	               29.709,00 

	3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	31.191,49
	30.797,00
	30.951,00
	31.850,00
	               32.004,00 

	4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.108,69
	10.979,00
	11.018,00
	9.995,00
	                 9.995,00 

	5
	Đất nuôi  trồng thủy sản
	NTS
	1.630,22
	2.252,00
	2.004,00
	2.252,00
	2.004,00

	6
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	122.891,07
	 
	 
	117.250,44
	118.757,81

	7
	Đất nông nghiệp còn lại 
	NCL
	62.560,82
	 
	 
	55.956,95
	58.477,60

	II
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	61.339,53
	
	
	76.107,43
	71.358,16

	1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	CTS
	243,18
	 
	 
	454,80
	327,43

	2
	Đất quốc phòng
	CQP
	959,11
	1.548,00
	1.452,00
	1.548,00
	1.452,00

	3
	Đất an ninh
	CAN
	444,98
	946,00
	897,00
	946,00
	897,00

	4
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	33,99
	81,00
	63,00
	112,29
	63,00

	5
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	5.064,29
	 
	 
	7.646,07
	6.736,05

	 
	Trđó: Khu công nghiệp
	KCN
	 
	4.503,00
	4.003,00
	4.503,00
	4.003,00

	 
	Đất khác phục vụ KCN
	CNK
	 
	 
	 
	911,01
	911,01

	6
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	113,51
	 
	 
	863,63
	679,73

	7
	Đất có di tích, danh thắng 
	LDT
	402,31
	402,00
	402,00
	402,31
	402,31

	8
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	188,71
	 
	 
	186,78
	186,78

	9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	664,27
	 
	 
	787,06
	784,02

	10
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	16.426,91
	19.684,00
	18.467,00
	19.684,00
	18.313,88

	10.1
	Đất giao thông
	DGT
	10.137,10
	 
	 
	12.053,55
	11.235,64

	10.2
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	5.232,61
	 
	 
	5.722,78
	5.572,36

	10.3
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	325,59
	349,00
	335,00
	349,00
	340,76

	10.4
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	44,62
	104,00
	69,00
	104,00
	85,62

	10.5
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	429,45
	729,00
	606,00
	729,00
	609,55

	10.6
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	135,92
	467,00
	266,00
	467,00
	273,50

	10.7
	Đất chợ
	DCH
	58,38
	 
	 
	114,79
	91,99

	11
	Đất phi nông nghiệp khác còn lại
	PCL
	36.798,27
	 
	 
	43.476,49
	41.515,96

	 
	Trong đó: Đất ở tại đô thị
	ODT
	1191.63
	2.834,00
	2.274,00
	2.834,00
	2.274,00

	III
	ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	 
	88,44
	88,00
	3,00
	 
	18,83


Ghi chú: Chỉ tiêu đất lúa của tỉnh xác định trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) nhỏ hơn chỉ tiêu Quốc gia phân bổ, cụ thể: Của tỉnh là 81.642,43ha giảm 482,57ha so với chỉ tiêu của Quốc gia phân bổ, tỉnh đã quy hoạch trong giai đoạn 2015-2020 cho đủ chỉ tiêu Quốc gia phân bổ.  
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PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VIII, tại kỳ họp thứ 4)

Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)
                                                                                                                               Đơn vị tính: ha

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích hiện trạng 2010
(ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	403.966,83
	403.966,83
	403.966,83
	403.966,83
	403.966,83
	403.966,83

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	342.538,86
	341.352,67
	339.102,28
	336.961,40
	335.215,04
	332.589,84

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	83.497,52
	83.355,12
	83.008,18
	82.598,59
	82.274,71
	81.642,43

	 
	Tr.đó: Đất chuyên lúa nước
	LUC
	56.514,08
	56.508,38
	56.713,87
	56.986,74
	57.363,89
	57.679,79

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	122.891,07
	122.207,27
	121.116,79
	120.290,89
	119.731,98
	118.757,81

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	29.659,05
	29.658,12
	29.857,84
	29.857,84
	29.857,84
	               29.709,00 

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	31.195,18
	31.194,68
	32.226,46
	32.225,19
	32.225,19
	               32.004,00 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	11.105,00
	11.105,00
	10.121,00
	10.101,00
	10.101,00
	                 9.995,00 

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung
	NTS
	1.630,22
	1.653,72
	1.762,41
	1.787,47
	1.813,17
	2.004,00

	1.7
	Đất nông nghiệp còn lại
	NCL
	62.560,82
	62.178,76
	61.009,6
	60.100,42
	59.211,15
	58.477,60

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	61.339,53
	62.557,60
	64.845,33
	66.986,21
	68.732,57
	71.358,16

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	243,18
	251,71
	267,21
	286,89
	301,76
	327,43

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	959,11
	1.099,76
	1.225,18
	1.300,14
	1.305,17
	1.452,00

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	444,98
	451,03
	456,37
	632,93
	847,50
	897,00

	2.4
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại
	DRA
	33,99
	36,49
	42,49
	50,00
	60,00
	63,00

	2.5
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	5.064,29
	5.485,00
	5.673,00
	6.147,25
	6.462,62
	6.736,05

	 
	Tr.đó: Khu công nghiệp
	KCN
	3.418,71
	3.443,27
	3.468,27
	3.657,20
	3.844,57
	4.003,00

	 
	     Đất khác phục vụ KCN
	CNK
	888,36
	911,01
	911,01
	911,01
	911,01
	911,01

	2.6
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	113,51
	133,51
	263,66
	303,66
	416,87
	679,73

	2.7
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	402,31
	402,31
	402,31
	402,31
	402,31
	402,31

	2.8
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	188,71
	188,71
	188,51
	186,78
	186,78
	186,78

	2.9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	664,27
	673,32
	743,32
	751,32
	776,02
	784,02

	2.10
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	16.426,91
	16.603,00
	17.111,61
	17.576,01
	17.903,48
	18.313,88

	 
	Tr.đó: Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	325,59
	328,21
	331,27
	332,34
	336,54
	340,76

	 
	   Đất cơ sở y tế
	DYT
	44,62
	50,25
	63,44
	76,10
	81,63
	85,62

	 
	   Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	429,44
	462,49
	507,11
	560,40
	595,70
	609,55

	 
	   Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	135,92
	157,89
	189,95
	222,97
	241,98
	273,50

	2.11
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PCL
	36.798,27
	37.232,76
	38.471,67
	39.348,92
	40.070,06
	41.515,96

	 
	Tr.đó:Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.191,63
	1.216,75
	1.362,73
	1.947,41
	2.114,33
	2.274,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	88,44
	56,56
	19,22
	19,22
	19,22
	18,83

	4
	Đất đô thị
	DTD
	6.849,76
	6.849,76
	6.849,76
	7.149,76
	7.149,76
	8.010,76

	5
	Đất khu bảo tồn thiên
	DBT
	30.954,49
	30.954,49
	30.954,49
	30.954,49
	30.954,49
	30.954,49

	6
	Đất khu du lịch
	DDL
	1.786,50
	1.798,30
	2.298,30
	2.318,30
	2.383,10
	3.169,10


